
 
 

VAN BƯỚM MẶT BÍCH TAY QUAY 

 

1. MÔ TẢ SẢN PHẨM 

Van bướm lá van inox, lá đĩa bằng inox, vòng đệm cao su được đúc trực tiếp trong 

thân van. Thiết kế mới giúp van hoạt động nhẹ, chống kẹt và có độ bền cao, phù 

hợp với nhiều hệ thống cấp nước. 

Van được thiết kế theo kiểu đối xứng nhằm giảm mô-men xoắn. Vòng đệm cao su 

được đúc sẵn trong thân van, đảm bảo độ kín và độ bền cao. 

 

2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Hạng mục Thông số 

Mã sản phẩm WBLS - WBGS - FBS 

Kích thước DN50 - DN1200 

Tiêu chuẩn thiết kế BS 5155 / API 609 

Tiêu chuẩn khoảng 

cách 2 mặt bích 

ISO 5752 TABLE 1 SERIES 13 

ISO 5752 TABLE 1 SERIES 20 

BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 13 

BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 20 

BS 2080 TABLE 1 SERIES 20 

Kiểu kết nối KIỂU KẸP - MẶT BÍCH 

Tiêu chuẩn kết nối 

truyền động 
ISO 5211 

Tiêu chuẩn kết nối 

và áp suất làm việc 

BS 4504 / DIN 2632: PN10, PN16, PN25 

JIS B2220: 10K, 16K 

ASME B16.42: 150LB 

Sơn phủ 

Loại sơn: Sơn bột nhựa Epoxy 

Tiêu chuẩn: JIS K 5551:2002 (TCVN 

9014:2011) 

Màu sắc: Xanh - Đỏ 

Độ dày: 250µm ~ 300µm 

Nhiệt độ làm việc -10°C ~ 80°C 

Môi trường làm 

việc 
Hệ thống nước / Water Systems 



 
 

3. KÍCH THƯỚC FBS / FBS DIMENSION (mm) 

DN Model/Mã 

SP 

H1 H2 L K PN10 K 

PN16 

K 

PN25 

n-Ød PN10 PN16 PN25 

50 FBGS-0050 120 83 108 125 125 125 4-Ø18 4-Ø18 4-Ø19 

65 FBGS-0065 130 93 112 145 145 145 4-Ø18 4-Ø18 4-Ø19 

80 FBGS-0080 145 100 114 160 160 160 8-Ø18 8-Ø18 8-Ø19 

100 FBGS-0100 155 114 127 180 190 190 8-Ø18 8-Ø18 8-Ø23 

125 FBGS-0125 170 125 140 210 220 220 8-Ø18 8-Ø18 8-Ø28 

150 FBGS-0150 190 143 155 240 250 250 8-Ø23 8-Ø23 8-Ø28 

200 FBGS-0200 205 170 170 295 310 313 8-Ø23 12-Ø23 12-Ø28 

250 FBGS-0250 235 198 165 350 355 370 12-Ø23 12-Ø27 12-Ø31 

300 FBGS-0300 280 221 178 400 410 430 12-Ø23 12-Ø27 16-Ø31 

350 FBGS-0350 310 279 189 460 470 490 16-Ø23 16-Ø27 16-Ø34 

400 FBGS-0400 340 300 216 510 525 550 16-Ø27 16-Ø30 16-Ø37 

450 FBGS-0450 375 345 222 565 585 600 20-Ø27 20-Ø30 20-Ø37 

500 FBGS-0500 430 350 229 620 650 660 20-Ø27 20-Ø33 20-Ø37 

600 FBGS-0600 500 410 267 725 770 770 20-Ø30 20-Ø36 20-Ø40 

700 FBGS-0700 560 478 292 840 875 900 24-Ø30 24-Ø36 24-Ø42 

800 FBGS-0800 620 529 318 950 990 1000 24-Ø33 24-Ø39 24-Ø48 

900 FBGS-0900 665 584 330 1050 1090 1100 28-Ø33 28-Ø39 28-Ø48 

1000 FBGS-1000 735 657 370 1160 1170 1200 28-Ø36 28-Ø42 28-Ø56 

1200 FBGS-1200 917 799 470 1380 1390 1420 32-Ø39 32-Ø42 32-Ø56 

1400 FBGS-1400 1000 900 530 1590 1640 1600 36-Ø42 36-Ø48 36-Ø62 

 


